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I. MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm
	

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	

	1
	

Chủ đề 5. Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận – hiện đại
	Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975
	
4
	
6

	
2
	
2 (a)
	
2(b)
	
4(c,d)
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 13. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
	
4
	
6

	
2
	
2 (a)
	
2(b)
	
4(c,d)
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	12
	4
	4 (a)
	4(b)
	8(c,d)
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	2,0
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	10
	

	Tỉ lệ %
	60
	40
	30
	40
	30
	100
	



II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm

	
	
	
	
	
Nhiều lựa chọn
	
Đúng - Sai

	
	
	
Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975
	 Biết
+ Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945).
+ Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954.
+ Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975.
(NLTH)
	

4
	

2(a)

	
	
	
	- Hiểu
+ Những đóng góp của các hoạt động đối ngoại đối với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.
+ So sánh được các hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
(NLTD)
	
6
	
2(b)

	
	
	
	- Vận dụng
Đánh giá vị thế, công lao của Phân Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc… trong quá trình giải phóng dân tộc.
	
2
	
4(c,d)

	
	
	
Bài 13. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay

	- Biết
+ Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985.
+ Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 đến nay.
	
4
	
2(a)

	
	
	
	- Hiểu
+ Vai trò của Cộng đồng ASEAN với khu vực và thế giới.
+ Ý nghĩa của hoạt động đối ngoại đối với phong trào giải phóng dân tộc
(NLTD)
	
6
	
2(b)

	
	
	
	- Vận dụng
Rút ra bài học kinh nghiệm cho đường lối ngoại giao hiện nay của Đảng và Nhà nước 
(NLVD)
	
2
	
4(c,d)

	Tổng số câu
	
	24
	4(a,b,c,d)

	Tỉ lệ %
	
	60
	40

	Tổng số điểm
	
	6,0
	4,0
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